
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 18/09/2023  - Phòng : PM. 609 - Cơ sở K07/25 Quang Trung
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1 26204833766  Đậu Thị  Ánh 17/01/2002 Nghệ An 29CBN4

2 27265280109  Đặng Thị  Giao 20/03/1979 Quảng Nam 29CBN4

3 27204700668  Trần Thị Việt  Hà 31/01/2003 Vũng Tàu 29CBN4

4 27203802299  Lâm Lê  Hiếu 12/04/2003 Bình Định 29CBN4

5 25217103462  Phạm Huy  Hoàng 23/05/2001 Đà Nẵng 29CBN4

6 26202135272  Nguyễn Thị  Hoàng 12/01/2002
Thừa Thiên

Huế
29CBN4

7 26212137602  Nguyễn Thanh  Hùng 15/08/2002 Quảng Ngãi 29CBN4

8 26212136162  Võ Hoàng  Huy 29/12/2002 Hồ Chí Minh 29CBN4

9 26207131828  Nguyễn Thị  Ly 12/03/2002 Quảng Ngãi 29CBN4

10 27204753396  Hoàng Thị Ngọc  Ly 12/07/2003 Quảng Trị 29CBN4

11 27203124773  Trần Bùi Trà  My 17/01/2003 Quảng Ngãi 29CBN4

12 26207126991  Hồ Thị Thúy  Mỹ 01/03/2002 Huế 29CBN4

13 26202133917  Trương Thị Thanh  Ngọc 17/10/2002 Quảng Nam 29CBN4

14 25203107845  Nguyễn Huỳnh  Nhung 02/01/2001 Quảng Nam 29CBN4

15 26207123486  Nguyễn Thị Thảo  Phương 16/09/2002 Nghệ An 29CBN4

16 26203329287  Phạm Thị Thùy  Quyên 23/01/2001 Quảng Nam 29CBN4

17 2320538725  Nguyễn Ngọc Diễm  Quỳnh 19/08/1999 Quảng Nam 29CBN4

18 26202224470  Trần Ngọc Minh  Thư 03/10/2002
Thừa Thiên

Huế
29CBN4

19 27203340253  Hồ Thị Đan  Thuận 16/01/2003 Quảng Nam 29CBN4

20 26202327171  Nguyễn Thị Thu  Thủy 10/02/2002 Quảng Nam 29CBN4
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN
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1 27203301972  Nguyễn Thị Huyền  Trân 01/04/2003 Quảng Nam 29CBN4

2 26212132211  Trần Văn  Trọng 12/03/2002 Quảng Nam 29CBN4

3 25213115116  Lê Tấn  Trung 28/01/2001 Đà Nẵng 29CBN4

4 25203301176  Nguyễn Thảo  Vy 05/02/2000 Đà Nẵng 29CBN4

5 26202241798  Dương Thị Bích  Vy 28/08/2002 Quảng Nam 29CBN4

6 27212153235  Lê Ngọc Khánh  Xuân 25/12/2003 Quảng Trị 29CBN4

7 27202130855  Nguyễn Thị Như  Ý 03/10/2003 Quảng Ngãi 29CBN4

8 25207110345  Đặng Hoàng  Yến 23/10/2001 Đà Nẵng 29CBN4

9 26207136210  Đỗ Trương Thị Hoài Anh 22/02/2002 Đắk Lắk 29CHT4

10 26207100831  Lê Trần Khánh  Chi 16/05/2002 Đà Nẵng 29CHT4

11 27203330099  Bùi Lệ  Diễm 07/05/2003 Quảng Trị 29CHT4

12 26217135283  Nguyễn Văn  Đông 29/05/2002 Hải Phòng 29CHT4

13 27202227182  Nguyễn Thị Lê  Duyên 03/10/2003 Đà Nẵng 29CHT4

14 27214702942  Phạm Xuân  Hoàng 19/05/2003 Đà Nẵng 29CHT4

15 25215412110  Nguyễn Khắc  Hưng 13/02/2001 Gia Lai 29CHT4 Hoãn thi

16 26212120281  Đoàn Quang  Khải 02/12/2002 Quảng Nam 29CHT4

17 25202107129  Đặng Khánh  Linh 20/05/2001 Quảng Nam 29CHT4

18 27204726183  Lương Phương  Linh 17/11/2003 Đà Nẵng 29CHT4

19 27202147247  Nguyễn Thị Huệ  Mẫn 27/05/2003 Đông Hà 29CHT4

20 25217205710  Lê Văn  Thiện 01/01/2001 Đà Nẵng 29CHT3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG
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1 27202225364  Võ Mai  Na 12/02/2003 Đà Nẵng 29CHT4

2 25203313073  Vũ Thị Kim  Ngân 16/11/2001 Đắk Lắk 29CHT4

3 27207144974  Nguyễn Thị Bảo  Ngọc 29/09/2003 Đà Nẵng 29CHT4

4 25212104342  Nguyễn Đình  Nhân 04/12/1999 Đà Nẵng 29CHT4

5 27202225363  Trương Thị Tuyết  Nhi 08/06/2003 Đà Nẵng 29CHT4

6 27203337022  Phạm Thị Thanh  Thảo 19/07/2003 Đà Nẵng 29CHT4

7 25205304112  Nguyễn Lê Ngọc  Trâm 18/09/1987 Đà Nẵng 29CHT4 Hoãn thi

8 26217141370  Châu Nguyên  Trung 04/05/2002 Đắk Lắk 29CHT4

9 27202702465
 Nguyễn Hoàng
Minh

 Tú 26/12/2003 Nha Trang 29CHT4

10 25205305413  Phan Nguyễn Lan  Vy 11/07/2001 Quảng Nam 29CHT4

11 26207141474  Nguyễn Lê Thảo  Vy 06/05/2002 Đà Nẵng 29CHT4

12 26203330503  Trần Ngô Thanh  Xuân 16/02/2002 Quảng Nam 29CHT4

13 26202642033  Phạm Thị  Sương 06/01/2002 Quảng Nam 29THT6 Thi ghép

14 24205406474  Đoàn Thị Ly  Hoa 11/07/2000 Quảng Ninh 29TSC5 Thi ghép

15 24205410572  Lê Thị Tuyết  Kha 02/12/1995 Đắk Lắk 29TSC5 Thi ghép

16 26205120715  Nguyễn Thị Hồng  Phúc 23/06/2002 Bình Định 29TSC5 Thi ghép

17 24205415580  Lê Nguyễn Hoàng  Vy 14/12/1999 Quảng Nam 29TSC5 Thi ghép
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